
BỘ XÂY DỰNG 

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025         

 

DANH SÁCH HOÀN THÀNH TẬP HUẤN 

NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN HẠNG II KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI 

K4/2025 từ ngày 22-31/12/2025 tại TP Hà Nội 

 

TT Họ và tên Mã CSĐK/Cá nhân Ngày sinh CCCD 

1 Lê Minh Hà 1201D 28/03/1989 020089004848 

2 Tô Văn Thắng 1508D 11/09/2001 034201006560 

3 Trần Ngọc Quý 1801S 14/12/1995 036095002949 

4 Trần Quang Thành 1801S 09/12/1996 036096001319 

5 Lê Anh Tú 1804D 04/09/2003 036203010811 

6 Tần Thành Đạt 1902D 15/08/2003 025203000812 

7 Hoàng Việt Hùng 1908D 14/09/2000 026200001088 

8 Nguyễn Trung Anh 2101S 10/06/1995 015095000610 

9 Nguyễn Mạnh Sơn 2103D 25/09/1999 015099002614 

10 Nguyễn Anh Minh 2103D 12/06/2001 015201007972 

11 Hà Ngọc Thành 2202D 13/03/2001 008201007350 

12 Nguyễn Thành Sơn 2202D 16/02/2003 008203009775 

13 Nguyễn Phú Khánh 2501S 02/11/1990 034090019783 

14 Lê Bảo Ngọc  2601D 26/04/2002 014202004290 

15 Lường Minh Châu 2601D 31/12/2002 014202000184 

16 Lê Thế Nam 2603D 20/03/1999 033099010408 

17 Nguyễn Tài Lộc 2603D 26/06/2001 014201011242 

18 Phạm Ngọc Kiên 2802D 18/04/2000 017200008082 



TT Họ và tên Mã CSĐK/Cá nhân Ngày sinh CCCD 

19 Nguyễn Hoàng Hiệp 2903S 12/02/1991 001091032025 

20 Nguyễn Thành Đạt 2908D 05/11/2002 036202003749 

21 Lại Tường Thụy 2915D 19/06/1998 034098009816 

22 Trần Bảo Quốc 2917D 05/11/2002 036202009451 

23 Nguyễn Xuân Trường 2921D 25/07/2003 001203041419 

24 Phạm Văn Tuấn 2929D 16/10/2003 019203000549 

25 Đặng Thái Sơn 2933D 08/02/1997 034097011151 

26 Phạm Ngọc Tân 3401D 12/11/2002 033202006787 

27 Mai Ngọc Vượng 3405D 13/01/2003 030203004082 

28 Lê Xuân Tuấn 3604D 04/04/2002 038202015447 

29 Phạm Quốc Công 3610D 07/10/2002 038202013552 

30 Ngô Minh Sơn 3709D 18/07/1987 040087009122 

31 Nguyễn Văn Sơn 4301S 01/10/1977 048077003279 

32 Phạm Quốc Bão 4304D 02/04/2002 045202002366 

33 Nguyễn Chí Hiếu 6112D 12/04/1993 075093023359 

34 Nguyễn Văn Linh 7303D 02/10/1995 044095001937 

35 Trần Hữu An 7401S 10/03/1997 045097003711 

36 Trần Đức Thanh Liêm  7401S 04/03/2002 045202000090 

37 Khổng Đức Tài 8803D 08/08/2002 026202002054 

38 Vũ Xuân Khánh 89008 21/06/2002 034202000186 

39 Bùi Thị Liên 9001S 24/03/1996 038196017421 

40 Nguyễn Khánh Toàn 9804D 25/05/2001 024201012996 

41 Hoàng Minh Hùng 9807D 21/03/2002 024202001506 



TT Họ và tên Mã CSĐK/Cá nhân Ngày sinh CCCD 

42 Dương Quang Anh 9904D 21/08/2001 027201002904 

43 Phạm Ngọc Thạch 9904D 03/09/2001 027201000025 

44 Trần Văn Ngọc Cá nhân 25/05/1979 033079005908 

45 Nguyễn Đình Hiệp Cá nhân 11/07/2002 027202007576 

 
 

LĐ. PHÒNG VAR 

 

 

 

Trương Mạnh Hùng 

LĐ. TRUNG TÂM DTTC 

 

 

 

Phạm Hồng Sơn 

PHỤ TRÁCH LỚP 

 

 

 

Hoàng Đình Gia 
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